
Phụ lục I
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG 

CỦA KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA THỰC HIỆN KINH TẾ TUẦN HOÀN ĐẾN NĂM 2035
(Kèm theo Kế hoạch tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________

TT Nhiệm vụ, 
hoạt động cụ thể

Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Giai đoạn 
thực hiện Sản phẩm Nguồn lực 

dự kiến1

1 NÂNG CAO NHẬN THỨC, KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC THỰC HÀNH TỐT VỀ THỰC HIỆN 
KINH TẾ TUẦN HOÀN

1.1 Truyền thông, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức, pháp luật về thực hiện kinh tế tuần hoàn
1.1.1 Xây dựng, ban hành 

khung hướng dẫn áp 
dụng kinh tế tuần hoàn

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường

Các bộ, cơ quan ngang 
bộ; Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; cơ quan, tổ 
chức có liên quan

2025 - 2026 Khung hướng dẫn áp dụng kinh 
tế tuần hoàn do Bộ Tài nguyên 
và Môi trường ban hành

I, II, IV

1.1.2 Xây dựng và triển khai 
các chương trình, kế 
hoạch truyền thông, phổ 
biến kiến thức, pháp 
luật, thực hành tốt về 
kinh tế tuần hoàn

- Các bộ, cơ quan 
ngang bộ
- Ủy ban nhân dân 
các cấp
- Cơ quan thông tấn, 
báo chí

Các cơ quan, tổ chức 
có liên quan

2025 - 2035 Các chương trình/kế hoạch/tài 
liệu truyền thông, phổ biến kiến 
thức, pháp luật, thực hành tốt về 
kinh tế tuần hoàn 

I, II, IV

1.2 Lồng ghép các nội dung giáo dục về kinh tế tuần hoàn vào chương trình giáo dục các cấp học, bậc học

1 Nguồn lực dự kiến bao gồm: I. Nguồn ngân sách nhà nước gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước; II. 
Nguồn hỗ trợ quốc tế, bao gồm vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn hỗ trợ và vay ưu đãi; III. Nguồn vốn vay thương mại và đầu tư tư nhân gồm tín dụng 
xanh, trái phiếu doanh nghiệp xanh; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); vốn vay thương mại và đầu tư tư nhân khác; IV. Nguồn vốn cộng đồng và xã hội khác: vốn 
huy động công - tư cho các dự án đầu tư, các quỹ trong nước và các nguồn vốn cộng đồng và xã hội hợp pháp khác.
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TT Nhiệm vụ, 
hoạt động cụ thể

Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Giai đoạn 
thực hiện Sản phẩm Nguồn lực 

dự kiến1

1.2.1 Hướng dẫn lồng ghép 
nội dung giáo dục về 
kinh tế tuần hoàn ở các 
cấp học phổ thông

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo

Các bộ, cơ quan ngang 
bộ; Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; các cơ sở 
giáo dục phổ thông; 
cơ quan, tổ chức có 
liên quan

2025 - 2035 Kế hoạch xây dựng tài liệu 
hướng dẫn lồng ghép nội dung 
giáo dục về kinh tế tuần hoàn 
trong chương trình giáo dục phổ 
thông do Bộ giáo dục và Đào 
tạo ban hành

I, II, IV

1.2.2 Hỗ trợ các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp nghiên 
cứu, xây dựng chương 
trình, giáo trình và đào 
tạo bồi dưỡng nhân lực 
về quản lý phát triển 
kinh tế tuần hoàn

Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội

Các bộ, cơ quan ngang 
bộ; Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; Hiệp hội 
ngành nghề; các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp; 
cơ quan, tổ chức có 
liên quan

2025 - 2035 Chương trình/kế hoạch/đề án/dự 
án/đề tài khoa học công nghệ về 
hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng 
chương trình, giáo trình và đào 
tạo bồi dưỡng nhân lực về quản 
lý phát triển kinh tế tuần hoàn 
cho các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp do Bộ Lao động – 
Thương binh và Xã hội ban hành

I, II, IV

1.3 Xây dựng, vận hành nền tảng kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu về áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn
1.3.1 Xây dựng, vận hành nền 

tảng kết nối thông tin, 
chia sẻ dữ liệu về áp 
dụng mô hình kinh tế 
tuần hoàn

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường

Các bộ, cơ quan ngang 
bộ; Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; Liên đoàn 
Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, Liên 
minh Hợp tác xã Việt 
Nam, Hiệp hội ngành 
nghề, tổ chức xã hội 
nghề nghiệp; cơ quan, 
tổ chức có liên quan

2025 - 2026 Đề án thành lập Mạng lưới kinh 
tế tuần hoàn Việt Nam do Bộ 
Tài nguyên và Môi trường ban 
hành

I, II, IV
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TT Nhiệm vụ, 
hoạt động cụ thể

Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Giai đoạn 
thực hiện Sản phẩm Nguồn lực 

dự kiến1

2 XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
VỀ THỰC HIỆN KINH TẾ TUẦN HOÀN

2.1 Tổ chức xây dựng, ban hành kế hoạch hành động, lồng ghép kinh tế tuần hoàn vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, 
chương trình, đề án phát triển; quản lý chất thải của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương

2.1.1 Tổ chức xây dựng, ban 
hành kế hoạch hành 
động thực hiện kinh tế 
tuần hoàn của ngành, 
lĩnh vực, sản phẩm, cấp 
tỉnh

- Các bộ, cơ quan 
ngang bộ 
- Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Các cơ quan, tổ chức 
có liên quan

2025 - 2026 Kế hoạch hành động thực 
hiện kinh tế tuần hoàn của 
ngành, lĩnh vực, sản phẩm, 
cấp tỉnh do các bộ, cơ quan 
ngang bộ, Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh ban hành

I, II, IV

2.1.2 Thực hiện lồng ghép 
kinh tế tuần hoàn vào 
chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch, chương 
trình, đề án phát triển 
kinh tế xã hội và quản 
lý chất thải của các 
ngành, lĩnh vực, vùng, 
miền và địa phương

- Các bộ, cơ quan 
ngang bộ 
- Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Các cơ quan, tổ chức 
có liên quan

2025 - 2035 Nội dung về thực hiện kinh tế 
tuần hoàn được tích hợp vào 
trong quá trình xây dựng, điều 
chỉnh, bổ sung các chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch, chương 
trình, đề án phát triển kinh tế xã 
hội và quản lý chất thải

I, II, IV

2.2 Hoàn thiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để khuyến khích thực hiện kinh tế tuần hoàn
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TT Nhiệm vụ, 
hoạt động cụ thể

Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Giai đoạn 
thực hiện Sản phẩm Nguồn lực 

dự kiến1

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường

Các bộ, cơ quan ngang 
bộ; Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; Liên đoàn 
Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, 
Liên minh Hợp tác xã 
Việt Nam, Hiệp hội 
ngành nghề; cơ quan, 
tổ chức có liên quan

2025 - 2026 Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất 
sửa đổi, ban hành các cơ chế, 
chính sách, pháp luật khuyến 
khích thực hiện kinh tế tuần 
hoàn

I, II, IV2.2.1 Rà soát, sửa đổi, ban 
hành các cơ chế, chính 
sách, pháp luật, các chế 
tài xử lý để khuyến 
khích thực hiện kinh tế 
tuần hoàn

- Các bộ, cơ quan 
ngang bộ
- Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Liên đoàn Thương mại 
và Công nghiệp Việt 
Nam, Liên minh Hợp 
tác xã Việt Nam, Hiệp 
hội ngành nghề; cơ 
quan, tổ chức có liên 
quan

2025 - 2035 Đề án/chương trình/kế 
hoạch/văn bản quy phạm pháp 
luật được ban hành, sửa đổi, bổ 
sung để hỗ trợ thực hiện kinh tế 
tuần hoàn theo chức năng, 
nhiệm vụ và địa bàn quản lý 
được giao

I, II, IV

 2.2.2 Rà soát, sửa đổi, ban 
hành các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật để thúc 
đẩy thực hiện kinh tế 
tuần hoàn cho các ngành, 
lĩnh vực ưu tiên tại Phụ 
lục II ban hành kèm theo 
Kế hoạch hành động 
quốc gia này

Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Các bộ, cơ quan ngang 
bộ; Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; Liên đoàn 
Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, 
Liên minh Hợp tác xã 
Việt Nam, Hiệp hội 
ngành nghề; cơ quan, 
tổ chức có liên quan

2025 - 2030 Đề án/chương trình/kế hoạch 
hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật để thúc đẩy thực 
hiện kinh tế tuần hoàn do Bộ 
Khoa học và Công nghệ ban 
hành

I, II, IV
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TT Nhiệm vụ, 
hoạt động cụ thể

Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Giai đoạn 
thực hiện Sản phẩm Nguồn lực 

dự kiến1

Các bộ, cơ quan 
ngang bộ

Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh; cơ quan, tổ chức 
có liên quan

2025 - 2035 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật để thực hiện kinh tế tuần 
hoàn phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ, ngành, lĩnh vực được 
giao quản lý của các bộ, cơ quan 
ngang bộ được ban hành, sửa 
đổi, bổ sung

I, II, IV

3 HỖ TRỢ THÚC ĐẨY ÁP DỤNG KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ 
TIÊU DÙNG

3.1 Hỗ trợ thực hiện thiết kế sinh thái để đạt được tiêu chí của kinh tế tuần hoàn
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường

Các bộ, cơ quan ngang 
bộ; Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; Liên đoàn 
Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, 
Liên minh Hợp tác xã 
Việt Nam, Hiệp hội 
ngành nghề; cơ quan, 
tổ chức có liên quan

2025 - 2027 - Báo cáo nghiên cứu đánh giá, 
đề xuất chính sách, nội dung 
thúc đẩy thiết kế sinh thái để đạt 
được tiêu chí của kinh tế tuần 
hoàn
- Dự thảo Chỉ thị/Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ về 
thiết kế sinh thái để đạt được 
tiêu chí của kinh tế tuần hoàn

I, II, IV3.1.1 Nghiên cứu, đề xuất, 
triển khai hoạt động hỗ 
trợ thiết kế sinh thái để 
đạt được tiêu chí của 
kinh tế tuần hoàn cho 
dự án đầu tư, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch 
vụ, sản phẩm thuộc các 
ngành, lĩnh vực ưu tiên 
tại Phụ lục II ban hành 
kèm theo Kế hoạch 
hành động quốc gia này

- Các bộ, cơ quan 
ngang bộ 
- Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp 
Việt Nam, Liên minh 
Hợp tác xã Việt Nam, 
các Hiệp hội ngành 
nghề; cơ quan, tổ chức 
có liên quan

2025 - 2035 Đề án/dự án/chương trình/ 
nhiệm vụ hỗ trợ thiết kế sinh 
thái để đạt được tiêu chí của 
kinh tế tuần hoàn cho cho dự án 
đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ, sản phẩm thuộc 
các ngành, lĩnh vực ưu tiên

I, II, IV
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TT Nhiệm vụ, 
hoạt động cụ thể

Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Giai đoạn 
thực hiện Sản phẩm Nguồn lực 

dự kiến1

3.2 Hỗ trợ áp dụng, phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, kinh doanh 
 3.2.1 Tổ chức hướng dẫn, tập 

huấn, hỗ trợ doanh 
nghiệp, hợp tác xã, tổ 
hợp tác và các cơ sở kinh 
tế khác xây dựng, áp 
dụng kinh tế tuần hoàn 
trong sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ

- Các bộ, cơ quan 
ngang bộ 
- Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp 
Việt Nam, Liên minh 
Hợp tác xã Việt Nam, 
Hiệp hội ngành nghề; 
cơ quan, tổ chức có 
liên quan

2025 - 2035 - Tài liệu hướng dẫn/chương 
trình/lớp tập huấn về áp dụng 
kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ thuộc các 
ngành, lĩnh vực ưu tiên 
- Nội dung về kinh tế tuần hoàn 
trong sản xuất, kinh doanh được 
lồng ghép, triển khai trong các 
chương trình khuyến nông, 
khuyến lâm, khuyến ngư và 
khuyến công ở các cấp, các 
ngành

I, II, IV

Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư

2025 - 2035 Đề án/dự án/nhiệm vụ thúc đẩy 
cộng sinh công nghiệp, kinh tế 
tuần hoàn trong khu công 
nghiệp, khu sản xuất kinh doanh 
tập trung; Kế hoạch đẩy mạnh 
triển khai mô hình khu công 
nghiệp sinh thái tại một số địa 
phương trọng điểm

I, II, IV3.2.2 Thúc đẩy áp dụng kinh 
tế tuần hoàn trong khu 
công nghiệp, cụm công 
nghiệp, khu sản xuất 
kinh doanh tập trung

Bộ Công Thương

Các bộ, cơ quan ngang 
bộ; Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; Liên đoàn 
Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, 
Hiệp hội ngành nghề; 
cơ quan, tổ chức có 
liên quan

2025 - 2035 Đề án/dự án/nhiệm vụ thúc đẩy 
cộng sinh công nghiệp, kinh tế 
tuần hoàn trong cụm công 
nghiệp, thúc đẩy áp dụng mô 
hình cụm công nghiệp sinh thái

I, II, IV
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TT Nhiệm vụ, 
hoạt động cụ thể

Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Giai đoạn 
thực hiện Sản phẩm Nguồn lực 

dự kiến1

3.2.3 Xây dựng và triển khai 
các hoạt động khuyến 
khích chủ dự án đầu tư, 
cơ sở sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ, sản 
phẩm áp dụng sản xuất 
sạch hơn và sử dụng 
hiệu quả tài nguyên, sản 
xuất sản phẩm thân 
thiện môi trường, sản 
xuất sử dụng nguyên 
liệu tái chế, quản lý 
vòng đời của các loại 
hóa chất và chất thải để 
thực hiện kinh tế tuần 
hoàn

- Các bộ, cơ quan 
ngang bộ 

- Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp 
Việt Nam, Liên minh 
Hợp tác xã Việt Nam, 
Hiệp hội ngành nghề; 
cơ quan, tổ chức có 
liên quan

2025 - 2035 Đề án/dự án/chương trình/kế 
hoạch xây dựng và triển khai 
các hoạt động khuyến khích chủ 
dự án đầu tư, cơ sở sản xuất 
kinh doanh, dịch vụ, sản phẩm 
tại Phụ lục II ban hành kèm theo 
Kế hoạch hành động quốc gia 
này áp dụng sản xuất sạch hơn, 
sản xuất sản phẩm thân thiện 
môi trường, sản xuất sử dụng 
nguyên liệu tái chế, quản lý 
vòng đời của các loại hóa chất 
và chất thải để thực hiện kinh tế 
tuần hoàn 

I, II, IV

3.2.4 Nghiên cứu, thí điểm áp 
dụng giải pháp kinh tế 
tuần hoàn trong các lĩnh 
vực quản lý, khai thác, 
sử dụng tài nguyên 
nước, khoáng sản

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường

Các bộ, cơ quan ngang 
bộ; Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; cơ quan, tổ 
chức có liên quan

2025 - 2035 Đề án/dự án/chương trình/mô 
hình thí điểm áp dụng giải pháp 
kinh tế tuần hoàn trong các lĩnh 
vực quản lý, khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước, khoáng sản

3.3 Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ số, công nghệ thân thiện với môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất để 
thực hiện kinh tế tuần hoàn
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TT Nhiệm vụ, 
hoạt động cụ thể

Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Giai đoạn 
thực hiện Sản phẩm Nguồn lực 

dự kiến1

3.3.1 Khuyến khích đổi mới 
sáng tạo trong thực hiện 
kinh tế tuần hoàn gắn 
với các hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo

- Các bộ, cơ quan 
ngang bộ
- Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp 
Việt Nam; Liên minh 
Hợp tác xã Việt Nam; 
Hiệp hội ngành nghề; 
cơ quan, tổ chức có 
liên quan

2025 - 2035 Đề án/dự án/chương trình về 
khuyến khích đổi mới sáng tạo 
trong thực hiện kinh tế tuần 
hoàn gắn với các hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

I, II, IV

3.3.2 Nghiên cứu, phát triển, 
ứng dụng các công nghệ 
mới, vật liệu mới thân 
thiện với môi trường, 
giải pháp chuyển đổi số, 
kỹ thuật hiện có tốt nhất 
để hỗ trợ thực hiện kinh 
tế tuần hoàn

Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Các bộ, cơ quan ngang 
bộ; Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; viện nghiên 
cứu, trường đại học; 
cơ quan, tổ chức có 
liên quan

2025 - 2035 Đề án/dự án/chương trình/đề tài 
nghiên cứu, thử nghiệm, phát 
triển, ứng dụng các công nghệ 
mới, vật liệu mới thân thiện với 
môi trường, giải pháp chuyển 
đổi số để hỗ trợ thực hiện kinh 
tế tuần hoàn

I, II, IV

3.4 Hỗ trợ hình thành và phát triển thị trường cho các hàng hóa, dịch vụ liên quan đến kinh tế tuần hoàn
3.4.1 Hỗ trợ phát triển thị 

trường công nghệ, thiết 
bị, sản phẩm của ngành 
công nghiệp môi trường 
để thúc đẩy thực hiện 
kinh tế tuần hoàn

Bộ Công Thương Các bộ, cơ quan ngang 
bộ; các cơ quan, tổ 
chức có liên quan

2025 - 2035 Đề án/dự án/chương trình/đề 
tài/nhiệm vụ về hỗ trợ phát triển 
thị trường, tổ chức xúc tiến 
thương mại đối với công nghệ, 
thiết bị sản phẩm của ngành 
công nghiệp môi trường để thúc 
đẩy thực hiện kinh tế tuần hoàn

I, II, IV
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TT Nhiệm vụ, 
hoạt động cụ thể

Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Giai đoạn 
thực hiện Sản phẩm Nguồn lực 

dự kiến1

3.4.2 Hỗ trợ phát triển thị 
trường nguyên vật liệu 
thứ cấp; thị trường sản 
phẩm, hàng hóa được 
tạo ra từ áp dụng kinh tế 
tuần hoàn

- Các bộ, cơ quan 
ngang bộ 
- Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp 
Việt Nam, Liên minh 
Hợp tác xã Việt Nam, 
Hiệp hội ngành nghề; 
cơ quan, tổ chức có 
liên quan

2025 - 2035 Đề án/dự án/chương trình/đề 
tài/nhiệm vụ về hỗ trợ phát triển 
thị trường, xúc tiến thương mại 
đối với các nguyên vật liệu thứ 
cấp; thị trường sản phẩm, hàng 
hóa được tạo ra từ áp dụng kinh 
tế tuần hoàn

I, II, IV

3.4.3 Xây dựng hệ thống 
thông tin về thị trường, 
xuất nhập khẩu các 
hàng hóa, dịch vụ được 
tạo ra từ áp dụng kinh tế 
tuần hoàn

Bộ Công Thương Các bộ, cơ quan ngang 
bộ; các cơ quan, tổ 
chức có liên quan

2025 - 2035 Đề án/dự án/chương trình/đề 
tài/nhiệm vụ về xây dựng hệ 
thống thông tin về thị trường, 
xuất nhập khẩu các hàng hóa, 
dịch vụ được tạo ra từ áp dụng 
kinh tế tuần hoàn

3.5 Thúc đẩy thực hiện kinh tế tuần hoàn trong hoạt động tiêu dùng, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng
3.5.1 Thúc đẩy mua sắm công 

xanh đối với các sản 
phẩm, dịch vụ đáp ứng 
tiêu chí của kinh tế tuần 
hoàn

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

Các bộ, cơ quan ngang 
bộ; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp 
Việt Nam, các Hiệp 
hội ngành nghề; cơ 
quan, tổ chức có liên 
quan

2025 - 2035 Hướng dẫn áp dụng quy định 
về mua sắm công xanh, lồng 
ghép các yếu tố mua sắm công 
xanh, đấu thầu bền vững vào 
các bước trong quá trình lựa 
chọn nhà thầu

I, II, IV

3.5.2 Khuyến khích, tăng 
cường tiêu dùng sản 
phẩm, dịch vụ đáp ứng 
tiêu chí của kinh tế tuần 
hoàn

- Bộ Công Thương
- Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Các bộ, cơ quan ngang 
bộ; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp 
Việt Nam, Hiệp hội 

2025 - 2035 Đề án/dự án/chương trình/ 
nhiệm vụ khuyến khích, tăng 
cường tiêu dùng sản phẩm, dịch 
vụ đáp ứng tiêu chí của kinh tế 
tuần hoàn

I, II, IV
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TT Nhiệm vụ, 
hoạt động cụ thể

Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Giai đoạn 
thực hiện Sản phẩm Nguồn lực 

dự kiến1

ngành nghề; cơ quan, 
tổ chức có liên quan

3.5.3 Tăng cường các hoạt 
động đảm bảo quyền lợi 
của người tiêu dùng gắn 
với dịch vụ bảo hành, 
bảo hiểm, tân trang, sửa 
chữa trong mua sắm 
hàng hóa

Bộ Công Thương Các bộ, cơ quan ngang 
bộ; Liên đoàn Thương 
mại và Công nghiệp 
Việt Nam, Hiệp hội 
ngành nghề; cơ quan, 
tổ chức có liên quan

2025 - 2035 Đề án/dự án/chương trình/ 
nhiệm vụ về phát triển cơ chế 
đảm bảo quyền của người tiêu 
dùng gắn với dịch vụ bảo hành, 
bảo hiểm, tân trang, sửa chữa 
trong mua sắm hàng hóa

I, II, IV

4 TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI ĐỂ THỰC HIỆN KINH TẾ TUẦN HOÀN

4.1 Thí điểm, nhân rộng và phát triển các mô hình quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn 

4.1.1 Nghiên cứu xây dựng 
và triển khai thực hiện 
các mô hình thí điểm về 
quản lý chất thải theo 
hướng kinh tế tuần hoàn 
ở địa phương

- Các bộ, cơ quan 
ngang bộ
- Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Cơ quan, tổ chức có 
liên quan

2025 - 2035 Đề án/dự án/chương trình/đề tài 
khoa học các cấp về xây dựng 
và triển khai thực hiện các mô 
hình thí điểm về quản lý chất 
thải theo hướng kinh tế tuần 
hoàn ở địa phương

I, II, III, 
IV

4.2 Thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ quản lý chất thải để thực hiện kinh tế tuần hoàn
4.2.1 Chỉ đạo các tổ chức tín 

dụng xem xét cấp tín 
dụng xanh đối với 
doanh nghiệp, hợp tác 
xã, cơ sở sản xuất kinh 
doanh thực hiện dự án 

Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam

Các bộ, cơ quan ngang 
bộ; Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; Liên đoàn 
Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, 
Liên minh Hợp tác xã 
Việt Nam; các viện 

2025 - 2035 Văn bản chỉ đạo do Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam ban hành 
về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác 
xã, cơ sở sản xuất kinh doanh 
tiếp cận nguồn tín dụng xanh 
cho các dự án đầu tư vào quản 

I, II, IV
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TT Nhiệm vụ, 
hoạt động cụ thể

Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Giai đoạn 
thực hiện Sản phẩm Nguồn lực 

dự kiến1

kinh tế tuần hoàn theo 
quy định của pháp luật

nghiên cứu, trường 
đại học; cơ quan, tổ 
chức có liên quan

lý chất thải, thực hiện kinh tế 
tuần hoàn

4.2.2 Thúc đẩy các quỹ đầu 
tư, nhà đầu tư thực hiện 
đầu tư vào các dự án, 
sáng kiến áp dụng kinh 
tế tuần hoàn trong sản 
xuất, kinh doanh và 
quản lý chất thải

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

Các bộ, cơ quan ngang 
bộ; Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; Liên đoàn 
Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, 
Liên minh Hợp tác xã 
Việt Nam; các viện 
nghiên cứu, trường 
đại học; cơ quan, tổ 
chức có liên quan

2025 - 2035 Đề án/dự án/chương trình/hoạt 
động thúc đẩy các quỹ đầu tư, 
nhà đầu tư thực hiện đầu tư vào 
các dự án, sáng kiến áp dụng 
kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, 
kinh doanh và quản lý chất thải 
do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban 
hành

I, II, IV

5 ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT, HỢP TÁC, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KINH TẾ TUẦN HOÀN
5.1 Tăng cường liên kết, hợp tác trong thực hiện kinh tế tuần hoàn

5.1.1 Đẩy mạnh hợp tác quốc 
tế, phát triển quan hệ 
đối tác quốc tế để thúc 
đẩy thực hiện kinh tế 
tuần hoàn

Các bộ, cơ quan 
ngang bộ 

Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh; cơ quan, tổ chức 
có liên quan

2025 - 2035 - Tham gia xây dựng, đàm phán 
góp ý các nội dung về kinh tế 
tuần hoàn trong các hiệp định 
thương mại tự do song phương, 
đa phương, các cam kết quốc tế
- Báo cáo đánh giá, đề xuất các 
giải pháp thực hiện kinh tế tuần 
hoàn của Việt Nam theo Khung 
kinh tế tuần hoàn của cộng đồng 
kinh tế ASEAN, các hiệp định 

I, II, IV
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TT Nhiệm vụ, 
hoạt động cụ thể

Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp

Giai đoạn 
thực hiện Sản phẩm Nguồn lực 

dự kiến1

thương mại tự do thế hệ mới, 
các cam kết và điều ước quốc tế 
có liên quan

5.2 Phát triển công cụ hỗ trợ đo lường; cơ chế giám sát, đánh giá thực hiện kinh tế tuần hoàn

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường

Các bộ, cơ quan ngang 
bộ; Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; cơ quan, tổ 
chức có liên quan

2025 - 2030 Các bộ chỉ số giám sát, đánh giá 
thực hiện kinh tế tuần hoàn cấp 
tỉnh

I, II, IV5.2.1 Xây dựng, ban hành các 
bộ chỉ số giám sát, đánh 
giá thực hiện kinh tế 
tuần hoàn

Các bộ, cơ quan 
ngang bộ 

Cơ quan, tổ chức có 
liên quan

2025 - 2030 Các bộ chỉ số giám sát, đánh giá 
thực hiện kinh tế tuần hoàn của 
các ngành, lĩnh vực

I, II, IV

5.2.2 Xây dựng, hướng dẫn, 
tổ chức triển khai giám 
sát, đánh giá, sơ kết, 
tổng kết tình hình thực 
hiện kinh tế tuần hoàn

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường

Các bộ, cơ quan ngang 
bộ; Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh; các cơ quan, 
tổ chức có liên quan

2025 - 2035 Báo cáo trình Thủ tướng Chính 
phủ định kỳ hàng năm, báo cáo 
sơ kết 5 năm, báo cáo tổng kết 
10 năm về tình hình thực hiện 
kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, 
đề xuất, kiến nghị điều chỉnh 
các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp để thúc đẩy thực hiện 
kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

I, II, IV
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